
Toán KTVTB KTVM

1 LT151 Tăng Thị Chẳn Nữ 14/09/1993 D840104 8.75 7.50 8.50

2 LT153 Đỗ Trịnh Thùy Dung Nữ 10/01/1995 D840104 4.25 7.50 7.50

3 LT154 Diệp Thị Di Hà Nữ 19/04/1994 D840104 8.50 8.00 7.50

4 LT155 Lê Thị Hồng Hạnh Nữ 21/11/1994 D840104 4.25 7.25 5.00

5 LT156 Nguyễn Hoàng Hảo Nam 14/03/1994 D840104 8.50 8.00 6.00

6 LT157 Hà Ngọc Hiếu Nam 02/12/1994 D840104 4.25 6.75 5.75

7 LT158 Vũ Thị Ngọc Huyền Nữ 05/10/1995 D840104 7.50 8.00 6.50

8 LT159 Bùi Văn Nông Nam 09/01/1993 D840104 7.50 5.00 7.25

9 LT160 Nguyễn Văn Sơn Nam 04/02/1994 D840104 8.25 6.25 7.25

10 LT161 Nguyễn Thị Thương Nữ 27/07/1994 D840104 8.75 8.00 7.75

11 LT162 Trần Văn Thùy Nam 18/07/1988 D840104 4.00 6.50 7.00

12 LT163 Nguyễn Thanh Tùng Nam 18/10/1994 D840104 5.75 6.25 6.00
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